
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NINH HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

(Đính kèm Báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng 01 năm 2024 của UBND huyện Ninh Hải)
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 13 14

I PHÒNG CHUYÊN MÔN 0 71 8 79 100 66 12 72 53 19 7
1 Thanh tra huyện 5 5 100 5 5 4 1 1
2 VP. UBND 7 2 9 9 2 2 3
3 Phòng Tư pháp 1 1 100 1 1 1
4 Phòng Văn hóa thông tin 2 2 100 2 2 2
5 Phòng Tài chính kế hoạch 2 1 3 100 3 3 1 2 1
6 Phòng NN&PTNN 3 3 100 3 3 3 1
7 Phòng Nội vụ 2 2 100 2 2 2
8 Phòng Giáo dục và Đào tạo 42 4 46 100 45 46 45 1
9 Phòng Kinh tế Hạ tầng 2 1 3 100 3 3 1 2
10 Phòng LĐTB - XH 2 2 100 2 2 2 1,00
11 Phòng Tài nguyên và Môi trường 3 3 100 3 3 0 3



II ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 0 6 0 6 100 4 2 12 3 9 2
1 BQL đầu tư xây dựng 2 2 100 2 2 2 1
2 Trung tâm văn hóa thể thao và TT 3 3 100 3 3 3
3 Trung tâm y tế 6 6 6 6 3 3
4 Trung tâm Phát triển Quỹ đất 1 1 100 1 1 1 1

III UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN 2 47 2 51 100 47 5 52 16 36 23
1 UBND thị trấn Khánh Hải 4 4 100 4 4 1 3 3
2 UBND xã Tri Hải 8 8 100 8 8 1 7 7
3 UBND xã Phương Hải 6 6 100 6 6 1 5
4 UBND xã Nhơn Hải 4 4 100 5 5 2 3 1
5 UBND xã Tân Hải 4 4 100 4 4 1 3 3
6 UBND xã Xuân Hải 7 7 100 7 7 1 6 6
7 UBND xã Thanh Hải 4 4 100 4 4 1 3
8 UBND xã Hộ Hải 5 5 100 5 5 2 3 3
9 UBND xã Vĩnh Hải 2 5 2 9 100 9 0 9 6 3

VI  HỘI ĐẶC THÙ 0 3 0 3 100 0 0 1 3 0 3
1 Hội Chữ thập đỏ 1 1 100 1 1 1
2 Hội Đông y 2 2 100 2 2
26 TỔNG CỘNG 2 127 10 139 118 0 20 0 139 72 67 32
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